	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1000/QĐ-UBND
	Phủ Lý, ngày 19 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Thực hiện công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 
Xét đề nghị của Tổ Trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- VPCP và Tổ CTCT của TTg (để b/c);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Như Điều 4;
- Cổng TTĐT tỉnh (Sở TTTT); 
- LĐVP, các CV: NC(Sơn), TCTM (đ/c Quát);
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 CHỦ TỊCH




Trần Xuân Lộc


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
	Stt
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực quản lý giá

	1
	Thủ tục Đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn sở hữu Nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính 

	2
	Thủ tục Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính

	3
	Thủ tục Hiệp thương giá do bên mua đề nghị đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở tài chính

	4
	Thủ tục Hiệp thương giá do bên bán đề nghị đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở tài chính

	5
	Thủ tục Hiệp thương giá theo đề nghị cả hai bên mua và bán đối với hàng hóa thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

	6
	Thủ tục Hiệp thương giá do yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh

	7
	Thủ tục Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện

	8
	Thủ tục Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

	9
	Thủ tục Kê khai lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ

	10
	Thủ tục Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ

	II. Lĩnh vực quản lý tài sản

	11
	Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

	12
	Trình tự, thủ tục bán tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

	13
	Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

	14
	Trình tự, thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 

	III. Lĩnh vực đầu tư

	15
	Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

	IV. Lĩnh vực tin học và thống kê tài chính

	16
	Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách cấp tỉnh) 

	17
	Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách thành phố, huyện, thị xã; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn) 

	18
	Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách tỉnh, thành phố Trung ương) 

	19
	Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách thành phố, huyện, thị xã; ngân sách xã, phường, thị trấn) 

	20
	Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách cấp tỉnh, thành phố)

	21
	Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách thành phố, huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn) 

	22
	Thủ tục Kê khai thông tin chuyển giai đoạn dự án ĐTXDCB đã đăng ký mã số sử dụng ngân sách 

	V. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

	23
	Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

	VI. Lĩnh vực thanh tra

	24
	Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

	25
	Tiếp công dân 


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh











































PAGE  
2

_1365235157.doc
Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH


I. Lĩnh vực quản lý giá:


1. Thủ tục Đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn sở hữu Nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính:


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá theo danh mục quy định tại Phụ lục 1b của Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính, lập hồ sơ đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá; 


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá có trách nhiệm kiểm tra, đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính;


+ Khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá phát hiện giá do doanh nghiệp đăng ký có yếu tố không hợp lý phải có văn bản gửi doanh nghiệp yêu cầu phân tích rõ những yếu tố không hợp lý và yêu cầu doanh nghiệp đăng ký lại giá.


- Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Văn bản Đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá;


+ Bảng đăng ký mức giá cụ thể;


+ Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá;


+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 (bảy) ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính (chấp nhận mức giá đăng ký).


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Văn bản Đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008);


+ Bảng đăng ký mức giá cụ thể (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008);


+ Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH;


+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; (2) Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục số 4

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

Tên đơn vị


thực hiện đăng ký giá

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc




…………… , ngày … tháng … năm ……

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIÁ

Tên hàng hóa, dịch vụ:



Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:



Địa chỉ:



Số điện thoại:



Số Fax: 



Thực hiện từ ngày..........tháng........năm.............






		





		Tên đơn vị đăng ký giá


————


Số ........./ .....


V/v: đăng ký giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


———————————

…………… , ngày … tháng … năm ……





Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận Hồ sơ đăng ký giá)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


... (tên đơn vị đăng ký) gửi Hồ sơ đăng ký giá kèm theo gồm các văn bản sau:


1. Mức giá đăng ký:…………………………………


2. Thuyết minh cơ cấu tính giá:…………………………………….


Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... / ... / ... . 


... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã đăng ký.


Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ đăng ký giá của ... (tên đơn vị đăng ký) theo quy định./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Đơn vị đăng ký giá)








 Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ đăng ký giá của cơ quan quản lý nhà nước


		Tên đơn vị thực hiện đăng ký giá


————

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


———————————

…………… , ngày … tháng … năm ……





BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ CỤ THỂ

(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)

		STT

		Tên hàng hóa, dịch vụ

		Quy cách, chất Lượng

		Đơn vị tính

		Mức giá đăng ký liền kề trước

		Mức giá đăng ký



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





		Tên đơn vị đăng ký giá


————

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


———————————

…………… , ngày … tháng … năm ……





THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ

(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)

Tên hàng hóa, dịch vụ:



Đơn vị sản xuất, kinh doanh:



Quy cách phẩm chất:



I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

		Số TT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Chi phí sản xuất:

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		 

		 

		 

		 



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		 

		 

		 

		 



		b

		Chi phí vật liệu

		 

		 

		 

		 



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		 

		 

		 

		 



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		 

		 

		 

		 



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		 

		 

		 

		 



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng chi phí sản xuất :

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi phí bán hàng

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng giá thành toàn bộ

		 

		 

		 

		 



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		 

		 

		 

		 



		 

		Giá bán chưa thuế 

		 

		 

		 

		 



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		Giá bán (đã có thuế)

		 

		 

		 

		 





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

1. Chi phí sản xuất:


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp


4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)


7. Giá bán (đã có thuế)


2. Thủ tục Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính:


- Trình tự thực hiện:


+ Ra quyết định điều tra và gửi đến tổ chức, cá nhân có hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá;


+ Có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu sau:


(i) Phương án tính giá hàng hoá, dịch vụ và mức giá hàng hoá, dịch vụ;


(ii) Tình hình lưu chuyển hàng hoá (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; nhập và xuất trong năm, trong quý, trong tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ;


(iii) Báo cáo tài chính năm;


(iv) Tài liệu khác liên quan đến nội dung điều tra.

- Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính và Bưu điện


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Đơn tố cáo của tổ chức đại diện cho ngành sản xuất hoặc người tiêu dùng;


+ Quyết định điều tra gửi đến tổ chức, cá nhân có hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá;


+ Văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá cung cấp tài liệu sau: 


(i) Phương án tính giá hàng hoá, dịch vụ và mức giá hàng hoá, dịch vụ theo Quy chế tính giá chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành liên quan; các tài liệu, chứng từ phục vụ việc lập phương án giá; 


(ii) Tình hình lưu chuyển hàng hoá (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; nhập và xuất trong năm, trong quý, trong tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ; 


(iii) Báo cáo tài chính năm; 


(iv) Tài liệu khác liên quan đến nội dung điều tra.


+ Các tài liệu nêu trên do đơn vị, cá nhân nhận văn bản yêu cầu cung cấp.


+ Số lượng hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn giải quyết:


+ Thời gian một lần điều tra tối đa là 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định điều tra. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian điều tra phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; thời hạn điều tra kéo dài không quá 15 ngày, kể từ ngày kết thúc điều tra lần đầu;


+ Trong thời hạn tối đa là 10 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày kết thúc điều tra, ... Sở Tài chính có trách nhiệm ban hành và gửi văn bản thông báo kết luận điều tra đến tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Căn cứ kết quả điều tra, Sở Tài chính xử lý theo thẩm quyền và tuỳ theo mức độ vi phạm có thể xử lý theo một trong các hình thức sau: 

+ Đình chỉ việc thực hiện giá hàng hoá, dịch vụ do tổ chức, cá nhân độc quyền, liên kết độc quyền về giá quyết định;


+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân độc quyền liên kết độc quyền phải mua, bán theo đúng giá mua, giá bán trước khi liên kết độc quyền về giá;


+ Xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật;


+ Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu phạm tội thì Sở Tài chính sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002;


+ NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


3. Thủ tục Hiệp thương giá do bên mua đề nghị đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở tài chính:


- Trình tự thực hiện: 

+ Bên mua và bên bán lập hồ sơ hiệp thương giá theo mẫu thống nhất tại phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

+ Doanh nghiệp hiệp thương giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương giá để tự thỏa thuận với nhau về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá trước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Văn bản chỉ đạo yêu cầu hiệp thương giá của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên mua gửi Cục Quản lý Giá- Bộ Tài chính.


+ Bên mua phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình những nội dung sau:


(i) Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với mức giá đầu vào trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).


(ii) Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đến hoạt động tài chính, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, giá bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với giá hàng hóa, dịch vụ cùng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.


(iii) Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất với bên bán, lập luận của bên mua về những vấn đề chưa thống nhất đó.


(iv) Các kiến nghị khác (nếu có).


+ Bên bán phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình rõ những nội dung sau:


(i) Tình hình sản xuất - tiêu thụ, cung - cầu của hàng hoá, dịch vụ;


(ii) Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương:


* Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với cơ cấu hình thành giá trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).


* Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trong doanh nghiệp và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.


* Những vấn đề mà bên bán chưa thống nhất được với bên mua, lập luận của bên bán về những vấn đề chưa thống nhất.


* Các kiến nghị (nếu có).


+ Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), cụ thể gửi trước cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá ít nhất 3 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán)


- Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn sau 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu hiệp thương giá.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Văn bản đề nghị Hiệp thương giá (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


+ Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;


+ Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;


+ Hàng hóa, dịch vụ có phạm vi ảnh hưởng trong cả nước và khu vục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục  số 3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


                                                                                  

                 .........., ngày        tháng     năm 20...


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ


           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................


           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................


           Địa chỉ:...............................................................................................


           Số điện thoại:......................................................................................


           Số Fax: ………………………………………………………………








		Tên đơn vị đề nghị


 hiệp thương giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		...    , ngày ...  tháng ...   năm ....



		V/v: Hiệp thương giá

		





Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 



Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11   năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:



1. Bên bán:…………………………………………………………….



2. Bên mua:……………………………………………………………



3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:………………………………



- Quy cách, phẩm chất:………………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên bán………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên mua………………………………………….



- Thời điểm thi hành mức giá……………………………………………



- Điều kiện thanh toán…………………………………………………



4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….



………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Đơn vị mua hoặc bán:


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ








		Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá




		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc    


                                                                                  

                 .........., ngày        tháng     năm 20...





PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG


(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)


Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:


Đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Quy cách phẩm chất:


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


		Số TT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Chi phí sản xuất:

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất :

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		



		

		Giá bán (đã có thuế)

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


1. Chi phí sản xuất:


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)



7. Giá bán (đã có thuế)

4. Thủ tục Hiệp thương giá do bên bán đề nghị đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở tài chính:


- Trình tự thực hiện:


+ Bên mua và bên bán lập hồ sơ hiệp thương giá theo mẫu thống nhất tại phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.


+ Doanh nghiệp hiệp thương giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương giá để tự thỏa thuận với nhau về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá trước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Văn bản chỉ đạo yêu cầu hiệp thương giá của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên bán gửi Cục Quản lý Giá- Bộ Tài chính.


+ Bên mua phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình những nội dung sau:


(i) Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với mức giá đầu vào trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).


(ii) Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đến hoạt động tài chính, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, giá bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với giá hàng hóa, dịch vụ cùng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.


(iii) Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất với bên bán, lập luận của bên mua về những vấn đề chưa thống nhất đó.


(iv) Các kiến nghị khác (nếu có).


+ Bên bán phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình rõ những nội dung sau:


(i) Tình hình sản xuất - tiêu thụ, cung - cầu của hàng hoá, dịch vụ;


(ii) Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương:


* Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với cơ cấu hình thành giá trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).


* Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trong doanh nghiệp và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.


* Những vấn đề mà bên bán chưa thống nhất được với bên mua, lập luận của bên bán về những vấn đề chưa thống nhất.


* Các kiến nghị (nếu có).


+ Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), cụ thể “gửi trước cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá ít nhất 3 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán)

- Thời hạn giải quyết: 


+ Trong thời hạn sau 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu hiệp thương giá. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Văn bản đề nghị Hiệp thương giá (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)


+ Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;


+ Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;


+ Hàng hóa, dịch vụ có phạm vi ảnh hưởng trong địa phương.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục  số 3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


                                                                                  

                 .........., ngày        tháng     năm 20...


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ


           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................


           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................


           Địa chỉ:...............................................................................................


           Số điện thoại:......................................................................................


           Số Fax: ………………………………………………………………








		Tên đơn vị đề nghị


 hiệp thương giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		...    , ngày ...  tháng ...   năm ....



		V/v: Hiệp thương giá

		





Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 



Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11   năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:



1. Bên bán:…………………………………………………………….



2. Bên mua:……………………………………………………………



3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:………………………………



- Quy cách, phẩm chất:………………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên bán………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên mua………………………………………….



- Thời điểm thi hành mức giá……………………………………………



- Điều kiện thanh toán…………………………………………………



4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….



………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Đơn vị mua hoặc bán:


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ








		Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá




		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc    


                                                                                  

                 .........., ngày        tháng     năm 20...





PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG


(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)


Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:


Đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Quy cách phẩm chất:


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


		Số TT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Chi phí sản xuất:

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất :

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		



		

		Giá bán (đã có thuế)

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


1. Chi phí sản xuất:


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)



7. Giá bán (đã có thuế)

5. Thủ tục Hiệp thương giá theo đề nghị cả hai bên mua và bán đối với hàng hóa thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính:


- Trình tự thực hiện:


+ Bên mua và bên bán lập hồ sơ hiệp thương giá theo mẫu thống nhất tại phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.


+ Doanh nghiệp hiệp thương giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương giá để tự thỏa thuận với nhau về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá trước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá.”

- Cách thức thực hiện: Tại Sở Tài chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị hiệp thương giá của cả hai bên mua và bên bán gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá;


+ Bên mua phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình những nội dung sau:


(i) Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với mức giá đầu vào trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).


(ii) Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đến hoạt động tài chính, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, giá bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với giá hàng hóa, dịch vụ cùng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.


(iii) Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất với bên bán, lập luận của bên mua về những vấn đề chưa thống nhất đó.


(v) Các kiến nghị khác (nếu có).


+ Bên bán phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình rõ những nội dung sau:


(i) Tình hình sản xuất - tiêu thụ, cung - cầu của hàng hoá, dịch vụ;


(ii) Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương:


* Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với cơ cấu hình thành giá trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).


* Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trong doanh nghiệp và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.


* Những vấn đề mà bên bán chưa thống nhất được với bên mua, lập luận của bên bán về những vấn đề chưa thống nhất.


* Các kiến nghị (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), cụ thể gửi trước cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá ít nhất 3 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán).

- Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn sau 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu hiệp thương giá của bên mua hoặc bên bán, đồng thời nhận được đủ hồ sơ hiệp thương giá theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức hiệp thương giá.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Văn bản đề nghị Hiệp thương giá (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


+ Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;


+ Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế


+ Hàng hóa, dịch vụ có phạm vi ảnh hưởng trong địa phương

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục  số 3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc    


                                                                                  

                 .........., ngày        tháng     năm 20...


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ


           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................


           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................


           Địa chỉ:...............................................................................................


           Số điện thoại:......................................................................................


           Số Fax: ………………………………………………………………






		





		Tên đơn vị đề nghị


 hiệp thương giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		...    , ngày ...  tháng ...   năm ....



		V/v:  hiệp thương giá

		





Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 



Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11   năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:



1. Bên bán:…………………………………………………………….



2. Bên mua:……………………………………………………………



3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:………………………………



- Quy cách, phẩm chất:………………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên bán………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên mua………………………………………….



- Thời điểm thi hành mức giá……………………………………………



- Điều kiện thanh toán…………………………………………………



4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….



………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Đơn vị mua hoặc bán:


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ








6. Thủ tục Hiệp thương giá do yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:


- Trình tự thực hiện:


+ Sau khi nhận được đầy đủ Hồ sơ hiệp thương giá theo quy định tại khoản 1, mục IV, phần B Thông tư số 104/2008/TT-BTC trong khoảng 5 ngày (ngày làm việc), cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá quyết định thời gian cụ thể tiến hành hội nghị hiệp thương giá, thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương giá biết. 


Trong trường hợp hồ sơ hiệp thương giá của các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá có văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương giá thực hiện đúng quy định.”


+ Trong thời hạn sau 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu hiệp thương giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời nhận được đủ hồ sơ hiệp thương giá theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức hiệp thương giá.


+ Trước thời điểm tổ chức hiệp thương giá, cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá phải tiến hành thu thập, phân tích những thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá; phân tích các yếu tố hình thành giá ảnh hưởng đến bên bán và bên mua, tạo điều kiện để cho hai bên mua và bán thoả thuận thống nhất với nhau về mức giá.”


+ Cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá trình bày mục đích, yêu cầu, nội dung hiệp thương giá; yêu cầu bên mua, bên bán trình bày hồ sơ, phương án hiệp thương giá đồng thời nghe ý kiến của các cơ quan có liên quan tham gia hiệp thương giá.


+ Cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá kết luận và ghi biên bản (có chữ ký của cơ quan tổ chức hiệp thương giá, đại diện bên mua, bên bán), thông báo kết quả hiệp thương và hình thức công bố kết quả hiệp thương giá để hai bên mua và bán thi hành

- Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính và Bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Văn bản chỉ đạo yêu cầu hiệp thương giá của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ... gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá.”


+ Bên mua phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình những nội dung sau:


(i) Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với mức giá đầu vào trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).


(ii) Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đến hoạt động tài chính, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, giá bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với giá hàng hóa, dịch vụ cùng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.


(iii) Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất với bên bán, lập luận của bên mua về những vấn đề chưa thống nhất đó.


(iv) Các kiến nghị khác (nếu có).


+ Bên bán phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình rõ những nội dung sau:


(i) Tình hình sản xuất - tiêu thụ, cung - cầu của hàng hoá, dịch vụ;


(ii) Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương:


* Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với cơ cấu hình thành giá trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).


* Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trong doanh nghiệp và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.


* Những vấn đề mà bên bán chưa thống nhất được với bên mua, lập luận của bên bán về những vấn đề chưa thống nhất.


* Các kiến nghị (nếu có).


+ Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), cụ thể gửi trước cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá ít nhất 3 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán)

- Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn sau 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu hiệp thương giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đề nghị hiệp thương giá của bên mua hoặc bên bán, đồng thời nhận được đủ hồ sơ hiệp thương giá theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức hiệp thương giá.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Văn bản đề nghị Hiệp thương giá (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


+ Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;


+ Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;


+ Hàng hóa, dịch vụ có phạm vi ảnh hưởng trong địa phương.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục  số 3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


                                                                                  

                 .........., ngày        tháng     năm 20...


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ


           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................


           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................


           Địa chỉ:...............................................................................................


           Số điện thoại:......................................................................................


           Số Fax: ………………………………………………………………






		



		Tên đơn vị đề nghị


 hiệp thương giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		...    , ngày ...  tháng ...   năm ....



		V/v:  hiệp thương giá

		





Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 



Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11   năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:



1. Bên bán:…………………………………………………………….



2. Bên mua:……………………………………………………………



3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:………………………………



- Quy cách, phẩm chất:………………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên bán………………………………………….



- Mức giá đề nghị của bên mua………………………………………….



- Thời điểm thi hành mức giá……………………………………………



- Điều kiện thanh toán…………………………………………………



4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….



………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Đơn vị mua hoặc bán:


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ








		Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


                                                                                  

                 .........., ngày        tháng     năm 20...





PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG


(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)


Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:


Đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Quy cách phẩm chất:


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


		Số TT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Chi phí sản xuất:

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất :

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		



		

		Giá bán (đã có thuế)

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


1. Chi phí sản xuất:


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)



7. Giá bán (đã có thuế)


		Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


                                                                                  

                 .........., ngày        tháng     năm 20...





PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG


(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)


Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:


Đơn vị sản xuất, kinh doanh:


Quy cách phẩm chất:


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


		Số TT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Chi phí sản xuất:

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí nhân công trực tiếp

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất :

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		



		

		Giá bán (đã có thuế)

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


1. Chi phí sản xuất:


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)



7. Giá bán (đã có thuế)            


7. Thủ tục Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện:


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp lập phương án giá để trình Sở, ban ngành chủ quản


+ Sở, ban ngành chủ quản có ý kiến và thực hiện như sau:


* Thẩm định và gửi Sở Tài chính quyết định giá hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính;


* Quyết định giá theo thẩm quyền đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở, ban ngành.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá.


+ Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).


+ Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).


+ Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định. 


+ Các tài liệu liên quan khác.


+ Số lượng hồ sơ: không quy định rõ.


- Thời hạn giải quyết:


+ Chậm nhất là 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá theo quy định của Bộ Tài chính.


+ Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thẩm định phương án giá, thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho cơ quan trình phương án giá biết; thời gian kéo dài không quá 15 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thẩm định

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá (Phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


+ Bản giải trình phương án giá (đối với hàng hóa nhập khẩu/ đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước) (Phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002


+ NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục số 2

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của 


Bộ Tài chính ) 

 

Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày    tháng    năm 20...

 

   

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

  

 

Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................

Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................

Địa chỉ:...............................................................................................

Số điện thoại:......................................................................................

Số Fax: ………………………………………………………………

 

 

 



		





    

		Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		... , ngày ... tháng ... năm ....



		V/v: Thẩm định phương án giá

		 



		

		





  

Kính gửi: (tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thẩm định phương án giá, quy định giá)       


Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

           Đề nghị …. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hoá, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.

  

		Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị đề nghị định giá (hoặc điều chỉnh giá) 





 

		Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày tháng năm 20...





PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa nhập khẩu)

Tên hàng hóa.......................................................................................................

Đơn vị nhập khẩu................................................................................................

Quy cách phẩm chất............................................................................................

Xuất xứ hàng hóa................................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		Số TT

		Khoản mục chi phí

		Đơn vị tính

		Thành tiền

		Ghi chú



		1

		Giá nhập khẩu CIF

		 

		 

		 



		2

		Thuế nhập khẩu (nếu có)

		 

		 

		 



		3

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		 

		 

		 



		4

		Chi phí bằng tiền khác

		 

		 

		 



		5

		Giá vốn nhập khẩu

		 

		 

		 



		6

		Lợi nhuận dự kiến

		 

		 

		 



		7

		Giá bán dự kiến

		 

		 

		 



		

		

		

		

		





II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Giá nhập khẩu CIF 

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh    nghiệp giao dịch.

3. Giá nhập khẩu bằng tiền Vỉệt Nam

4. Thuế nhập khẩu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có)

7 Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt…)

8. Các khoản chi phí khác theo luật định

9. Giá vốn

10. Lợi nhuận

11. Chi phí tiêu thụ

12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)


		Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày tháng năm 20...





 PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

Tên hàng hóa, dịch vụ..........................................................................................

Đơn vị sản xuất....................................................................................................

Quy cách phẩm chất............................................................................................

I.BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

		Số TT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Chi phí sản xuất:

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Chi phí tiền công trực tiếp

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		 

		 

		 

		 



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng 

		 

		 

		 

		 



		b

		Chi phí vật liệu

		 

		 

		 

		 



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		 

		 

		 

		 



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		 

		 

		 

		 



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		 

		 

		 

		 



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng chi phí sản xuất :

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi phí bán hàng

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng giá thành toàn bộ

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng sản lượng

		 

		 

		 

		 



		 

		Giá thành đơn vị sản phẩm

		 

		 

		 

		 



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		 

		 

		 

		 



		 

		Giá bán chưa thuế 

		 

		 

		 

		 



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		Giá bán (đã có thuế)

		 

		 

		 

		 





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1.Chi phí sản xuất

2.Chi phí bán hàng

3.Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế) 


		 Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		... , ngày ... tháng ... năm ....



		V/v định giá, điều chỉnh giá

 

		 





Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền định giá)


           Sau khi nghiên cứu, xem xét phương án giá (hoặc điều chỉnh giá) kèm theo công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của... (tên cơ quan, đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá),... (tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá) có ý kiến như sau:

           1. Về hồ sơ phương án giá (điều chỉnh giá):

           2. Tính khả thi của mức giá được quy định (hoặc điều chỉnh giá):

           3. Kiến nghị: 

Sau khi xem xét,... (Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá) đề nghị mức giá (mức điều chỉnh giá) là ..... đồng (hoặc tại phụ lục kèm theo công văn này - đối với trường hợp có nhiều mặt hàng).

Đề nghị... (tên cơ quan có thẩm quyền định giá) xem xét, ban hành theo thẩm quyền. 


		Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá)





8. Thủ tục Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính:


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp lập phương án giá để trình Sở, ban ngành chủ quản


+ Sở, ban ngành chủ quản có ý kiến và thực hiện như sau:


* Thẩm định và gửi Sở Tài chính quyết định giá hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính;


* Quyết định giá theo thẩm quyền đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở, ban ngành

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá.


+ Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).


+ Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).


+ Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định. 


+ Các tài liệu liên quan khác.


+ Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ.

- Thời hạn giải quyết:


+ Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được phương án giá đã có ý kiến của cơ quan có liên quan và văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn quyết định giá (tính theo ngày làm việc).


+ Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian …quyết định giá thì … phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho cơ quan trình phương án giá biết; thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá (Phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )


+ Bản giải trình phương án giá (đối với hàng hóa nhập khẩu/ đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước) (Phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002


+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục số 2

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của 


Bộ Tài chính ) 

 

Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày    tháng    năm 20...

   

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

  

 

Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................

Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................

Địa chỉ:...............................................................................................

Số điện thoại:......................................................................................

Số Fax: ………………………………………………………………

  

 





  

		Tên đơn vị đề nghị

định giá, điều chỉnh giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		... , ngày ... tháng ... năm ....



		V/v: Thẩm định phương án giá

		 



		

		





  

Kính gửi: (tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thẩm định phương án giá, quy định giá)       


Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

           Đề nghị …. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hoá, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.

  

		Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị đề nghị định giá (hoặc điều chỉnh giá) 





 

		Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày tháng năm 20...





PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa nhập khẩu)

Tên hàng hóa.......................................................................................................

Đơn vị nhập khẩu................................................................................................

Quy cách phẩm chất............................................................................................

Xuất xứ hàng hóa................................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		Số TT

		Khoản mục chi phí

		Đơn vị tính

		Thành tiền

		Ghi chú



		1

		Giá nhập khẩu CIF

		 

		 

		 



		2

		Thuế nhập khẩu (nếu có)

		 

		 

		 



		3

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		 

		 

		 



		4

		Chi phí bằng tiền khác

		 

		 

		 



		5

		Giá vốn nhập khẩu

		 

		 

		 



		6

		Lợi nhuận dự kiến

		 

		 

		 



		7

		Giá bán dự kiến

		 

		 

		 



		

		

		

		

		





II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Giá nhập khẩu CIF 

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh    nghiệp giao dịch.

3. Giá nhập khẩu bằng tiền Vỉệt Nam

4. Thuế nhập khẩu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có)

7 Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt…)

8. Các khoản chi phí khác theo luật định

9. Giá vốn

10. Lợi nhuận

11. Chi phí tiêu thụ

12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)


		Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày tháng năm 20...





 PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

Tên hàng hóa, dịch vụ..........................................................................................

Đơn vị sản xuất....................................................................................................

Quy cách phẩm chất............................................................................................

I.BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		Số TT

		Khoản mục chi phí

		ĐVT

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền



		1

		Chi phí sản xuất:

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Chi phí tiền công trực tiếp

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		 

		 

		 

		 



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng 

		 

		 

		 

		 



		b

		Chi phí vật liệu

		 

		 

		 

		 



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		 

		 

		 

		 



		d

		Chi phí khấu hao TSCĐ

		 

		 

		 

		 



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		 

		 

		 

		 



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng chi phí sản xuất :

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi phí bán hàng

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng giá thành toàn bộ

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng sản lượng

		 

		 

		 

		 



		 

		Giá thành đơn vị sản phẩm

		 

		 

		 

		 



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		 

		 

		 

		 



		 

		Giá bán chưa thuế 

		 

		 

		 

		 



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		Giá bán (đã có thuế)

		 

		 

		 

		 





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1.Chi phí sản xuất

2.Chi phí bán hàng

3.Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế) 


		 Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		... , ngày ... tháng ... năm ....



		V/v định giá, điều chỉnh giá

 

		 





Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền định giá)


           Sau khi nghiên cứu, xem xét phương án giá (hoặc điều chỉnh giá) kèm theo công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của... (tên cơ quan, đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá),... (tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá) có ý kiến như sau:

           1. Về hồ sơ phương án giá (điều chỉnh giá):

           2. Tính khả thi của mức giá được quy định (hoặc điều chỉnh giá):

           3. Kiến nghị: 

Sau khi xem xét,... (Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá) đề nghị mức giá (mức điều chỉnh giá) là ..... đồng (hoặc tại phụ lục kèm theo công văn này - đối với trường hợp có nhiều mặt hàng).

Đề nghị... (tên cơ quan có thẩm quyền định giá) xem xét, ban hành theo thẩm quyền. 


		Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá)





9. Thủ tục Kê khai lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ:


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai giá gửi Sở Tài chính hồ sơ kê khai giá quy định tại Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bắt đầu kê khai giá với cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai giá theo quy định tại Thông tư 104/2008/TT-BTC. 


+ Đối với cơ quan được nhận hồ sơ kê khai giá: Khi nhận được hồ sơ kê khai giá, tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ, không thực hiện phê duyệt giá hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp kê khai; chỉ ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính.


+ Đối với doanh nghiệp kê khai giá: Doanh nghiệp phải kê khai giá có trách nhiệm kê khai giá bán hàng hóa, dịch vụ của mình theo danh mục quy định tại phụ lục số 1c và hướng dẫn tại phụ lục số 5 kèm theo Thông tư 104/2008/TT-BTC với cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai giá.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Công văn đăng ký kê khai giá;


+ Bảng kê khai mức giá cụ thể.


+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không thể hiện

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi ngày tháng năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính 

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Công văn đăng ký kê khai giá (Phụ lục số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)


+ Bảng kê khai mức giá cụ thể (Phụ lục số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Kê khai giá lần đầu được thực hiện khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bắt đầu kê khai giá với cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai giá theo quy định tại Thông tư này.

+ Hồ sơ kê khai giá của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo danh mục kê khai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo địa bàn địa phương cho phù hợp (ngoài danh mục quy định tại Phụ lục 1c kèm theo Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính ).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002


+ NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của


 Bộ Tài chính )

Tên đơn vị 

thực hiện kê khai giá

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày tháng năm 20...

 

  

 

  

 

 

HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ

 

Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................

Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................

Địa chỉ:...............................................................................................

Số điện thoại:......................................................................................

Số Fax: ………………………………………………………………

 

 

   

 

 

 

Thực hiện từ ngày..........tháng........năm.............

 

 





 

		Tên đơn vị kê khai giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		



		V/v: kê khai giá

		 ... , ngày ... tháng ... năm ....





		

		





Kính gửi: (tên các cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá)

          


Thực hiện quy định tại Thông tư số ... /2008/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

           ... (tên đơn vị đăng ký) gửi Hồ sơ kê khai giá kèm theo gồm các văn bản sau:

           1. Công văn gửi cơ quan tiếp nhận kê khai……………………………

           2. Mức giá kê khai.:…………………………………….........................

           Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... / ... / 200... . 

3. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá kê khai:

 ... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai.

           Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của ... (tên đơn vị đăng ký) theo quy định./.

 

		Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)



		

		





 

 

Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá

của cơ quan tiếp nhận Hồ sơ

(Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá

ghi ngày, tháng, năm nhận được Hồ sơ 

kê khai giá và đóng dấu công văn đến)

		 Tên đơn vị 

thực hiện kê khai giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		

		





 

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ

(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)

           

1/ Mức giá kê khai:

 

		STT

		Tên hàng hóa, dịch vụ

		Quy cách, 

chất lượng 

 

		Đơn vị

tính

		Mức giá

kê khai liền kề trước 

		Mức giá kê khai 

		Ghi chú



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		





 

2/ Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai:

10. Thủ tục Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ:


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai giá gửi Sở Tài chính hồ sơ kê khai giá quy định tại Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá khi có quyết định thay đổi giá.


+ Đối với cơ quan được nhận hồ sơ kê khai giá: Khi nhận được hồ sơ kê khai giá, tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ, không thực hiện phê duyệt giá hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp kê khai; chỉ ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính.


+ Đối với doanh nghiệp kê khai giá: Doanh nghiệp phải kê khai giá có trách nhiệm kê khai giá bán hàng hóa, dịch vụ của mình theo danh mục quy định tại phụ lục số 1c và hướng dẫn tại phụ lục số 5 kèm theo Thông tư 104/2008/TT-BTC với cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai giá.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Công văn đăng ký kê khai giá;


+ Bảng kê khai mức giá cụ thể.


+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không thể hiện

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi ngày tháng năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính 

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Công văn đăng ký kê khai giá (Phụ lục số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)


+ Bảng kê khai mức giá cụ thể (Phụ lục số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Kê khai lại giá được thực hiện khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điều chỉnh tăng hoặc giảm giá so với mức giá của lần kê khai trước và liền kề.”

+ Hồ sơ kê khai giá của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo danh mục kê khai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo địa bàn địa phương cho phù hợp (ngoài danh mục quy định tại Phụ lục 1c kèm theo Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính ).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002


+ NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


+ Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


		Phụ lục số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của


 Bộ Tài chính )

Tên đơn vị 

thực hiện kê khai giá

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



.........., ngày tháng năm 20...

   

  

HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ

 

Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................

Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................

Địa chỉ:...............................................................................................

Số điện thoại:......................................................................................

Số Fax: ………………………………………………………………

 

    Thực hiện từ ngày..........tháng........năm.............

 





		Tên đơn vị kê khai giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



		Số ........./ .....

		



		V/v: kê khai giá

		 ... , ngày ... tháng ... năm ....



		

		





Kính gửi: (tên các cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá)

          


Thực hiện quy định tại Thông tư số ... /2008/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

           ... (tên đơn vị đăng ký) gửi Hồ sơ kê khai giá kèm theo gồm các văn bản sau:

           1. Công văn gửi cơ quan tiếp nhận kê khai……………………………

           2. Mức giá kê khai.:…………………………………….........................

           Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... / ... / 200... . 

3. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá kê khai:

 ... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai.

           Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của ... (tên đơn vị đăng ký) theo quy định./.

 

		Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)



		

		





    

Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá

của cơ quan tiếp nhận Hồ sơ

(Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá

ghi ngày, tháng, năm nhận được Hồ sơ 

kê khai giá và đóng dấu công văn đến)

  

		Tên đơn vị 

thực hiện kê khai giá

 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		

		





 

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ

(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)

           

1/ Mức giá kê khai:

 

		STT

		Tên hàng hóa, dịch vụ

		Quy cách, 

chất lượng 

 

		Đơn vị

tính

		Mức giá

kê khai liền kề trước 

		Mức giá kê khai 

		Ghi chú



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		





 

2/ Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai:

II. Lĩnh vực quản lý tài sản:


11. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh:


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Khi có tài sản điều chuyển đơn vị sử dụng tài sản hoặc đơn vị quản lý tài sản phải lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.



+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển tài sản nhà nước.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;


+ Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;



+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan;



+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.


- Thời hạn giải quyết: 



Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thanh lý tài sản


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009.


12. Trình tự, thủ tục bán tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh:


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu bán tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị bán tài sản nhà nước, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định



+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;



+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;



+ Danh mục tài sản đề nghị bán.


- Thời hạn giải quyết: 



Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bán tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009.


13. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh:


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu thanh lý tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước, gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.



+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước.


- Cách thức thực hiện: 


+ Tại trụ sở cơ quan hành chính,


+ Hoặc thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ đề nghị thanh lý những tài sản nhà nước không thuộc thẩm quyền, gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định gồm:


+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;


+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý;


+ Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.


- Cách thức thực hiện: 


+ Tại cơ quan hành chính nhà nước 


+ Hoặc thông qua hệ thống bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;


+ Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;



+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan.



+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.


- Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009


14. Trình tự, thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất:


- Trình tự thực hiện:



+ Tổ chức đang sử dụng đất: Lập hồ sơ và báo cáo việc sử dụng đất và gửi kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc) cho Sở Tài chính địa phương nơi tổ chức đang sử dụng đất; đồng thời, gửi cho cơ quan chủ quản cấp trên; trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải làm thủ tục xác lập quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. 


+ Sở Tài chính địa phương nơi tổ chức đang sử dụng đất: 


Căn cứ báo cáo và hồ sơ của tổ chức gửi đến; căn cứ vào giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của tổ chức. Văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo Mẫu Biên bản đính kèm Thông tư số 29/2006/TT-BTC và được lập thành 04 bản (đối với tố chức thuộc Trung ương quản lý) và 03 bản (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý) để gửi cho các cơ quan sau:

a) 01 bản do Sở Tài chính lưu.


b) 01 bản gửi tổ chức sử dụng đất.


c) 01 bản gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức khác ở Trung ương là cơ quan chủ quản cấp trên của tổ chức (đối với tổ chức sử dụng đất thuộc Trung ương quản lý), gửi Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý).


d) 01 bản gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đối với tổ chức sử dụng đất thuộc Trung ương quản lý.


+ Trường hợp có sự thay đổi về diện tích đất sử dụng hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất thì tổ chức phải báo cáo với Sở Tài chính trực thuộc Trung ương.


Căn cứ vào báo cáo của các tổ chức; căn cứ quyết định điều chỉnh giá đất, quyết định ban hành giá đất, Sở Tài chính thực hiện điều chỉnh lại giá trị quyền sử dụng đất cho tổ chức.


- Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Công văn đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức sử dụng đất.


+ Bản sao (có công chứng) các giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc); Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì tổ chức phải có văn bản giải trình được Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận về quá trình sử dụng đất và đất đang sử dụng không có tranh chấp. 


- Thời hạn giải quyết: Không


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Hiệu lực thi hành: ngày 22/02/2006.



+ Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Hiệu lực thi hành: ngày 5/5/2006.


III. Lĩnh vực đầu tư:


15. Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh:


- Trình tự thực hiện: 


+ Chủ đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.


+ Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thẩm tra hồ sơ quyết toán


+ Phê duyệt quyết toán.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành:


- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).


- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc).


- Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao).


- Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao). 


- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).


- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).


- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.


- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. 


Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 


2- Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc). 


- Báo cáo quyết toán theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc).


- Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao)


- Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).


Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu. 



Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Tối đa là 10 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Lệ phí : Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



Đối với dự án hoàn thành gồm: Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 33/2007/TT-BTC.


Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: Mẫu số 01,02, 03, 04, 05, 06/QTDA quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 33/2007/TT-BTC.


Đối với dự án quy hoạch hoàn thành; đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền gồm: Mẫu số 07, 08, 09/QTDA quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 33/2007/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.


Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 


Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 33/2007/TT-BTC.


		Mẫu số: 01/QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

 



		Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư: 

Cấp quyết định đầu tư: 

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình: Được duyệt:...... Thực hiện…...

Tổng mức đầu tư được duyệt:.................…

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:...... Thực hiện…...





I/ Nguồn vốn:

 

		 

		 

		Đơn vị: Đồng



		 

		Được duyệt

		Thực hiện

		Tăng, giảm



		1

		2

		3

		4= 3 - 2



		Tổng cộng

		 

		 

		 



		- Vốn NSNN

- Vốn vay:

+ Vay trong nước

+ Vay nước ngoài 

- Vốn khác

		 

		 

		 



		

		

		

		





II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 

Đơn vị: đồng

		STT

		Nội dung chi phí

		Tổng mức đầu tư được duyệt

 

		Tổng dự toán được duyệt

 

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng, giảm so với dự toán được duyệt



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 



		1

		Xây dựng

		 

		 

		 

		 



		2

		Thiết bị

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi khác

		 

		 

		 

		 



		4

		Dự phòng

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		





III/ Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:


		  STT

		Nhóm

		Giá trị tài sản (đồng)



		

		

		Thực tế

		Giá quy đổi



		1

		2

		3

		4



		 

		Tổng số

		 

		 



		1

		Tài sản cố định

		 

		 



		2

		Tài sản lưu động

		 

		 



		

		

		

		





V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị: 

............, ngày... tháng... năm... 


		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		

		





 

 Mẫu số: 02/QTDA

 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

 

		 STT

		Tên văn bản

		Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

		Cơ quan ban hành

		Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		





  

…….., ngày... tháng... năm…


		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		 

		 



		

		





   

Mẫu số: 03/QTDA

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Đồng

 

		 

STT

		 

Năm

		 

Kế hoạch

		Vốn đầu tư thực hiện

		Vốn đầu tư quy đổi



		

		

		

		 

Tổng số

		Chia ra

		 

Tổng số

		Chia ra



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		



		 

		 

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		 

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

…………., ngày... tháng... năm….

 

		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		

		





Mẫu số: 04/QTDA

 

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị: đồng

		 

Tên công trình

(hạng mục công trình)

 

		Dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán



		

		

		Tổng số

		Gồm



		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Công trình (HMCT)

- Công trình (HMCT)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		





 

............., ngày... tháng... năm...

		Người lập biểu

(Ký, ghi râ hä tªn)

		 Kế toán trưởng

(Ký, ghi râ hä tªn)

		Chủ đầu tư

(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)



		

		

		





  

Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

		STT

		Tên và ký hiệu tài sản

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Tổng nguyên giá

		Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

		Nguồn vốn đầu tư

 

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

2

3

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





  

..............., ngày... tháng... năm....

		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		

		





  

Mẫu số: 06/QTDA

 

		TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO



		





 

Đơn vị: đồng

		STT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Giá trị

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 ................, ngày ... tháng ... năm ....

		Người lập biểu

(Ký, ghi râ hä tªn)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi râ hä tªn)

		Chủ đầu tư

(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)

 



		

		

		



		 


 Mẫu số: 07/QTDA

 



		TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

 



		





                                    

Đơn vị: đồng

		S

T

T

		Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		 

Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		 

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A:

 

		-

-

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B:

 

		-

-

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		……..

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày ... tháng ... năm ....

		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		

		





 

Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU 

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................

•       Tên dự án:.

•       Chủ đầu tư:

•       Tên cơ quan cho vay, thanh toán: 

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

		S TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Gồm

		Ghi chú



		

		

		

		X. dựng

		Thiết bị

		Khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I.

		Số liệu của chủ đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		- Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.

		 

		 

		 

		 

		 



		II.

		Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		- Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.

		 

		 

		 

		 

		 



		III.

		Chênh lệch 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		





Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 

II/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1-Nhận xét: 

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

 

		Ngày ... tháng ... năm....

Chủ đầu tư

		Ngày ... tháng ... năm ... 

Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

		Phụ trách kế toán

Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rừ họ tờn)



		

		

		

		





 

Mẫu số: 09/QTDA

 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án:..............................

(Dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I-Văn bản pháp lý: 

		Số TT

		Tên văn bản

		Ký kiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành

		Tên cơ quan duyệt

		Tổng giá trị phê duyệt (nếu có)



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		 

		- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

		 

		 

		 



		 

		-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

		 

		 

		 



		 

		- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

		 

		 

		 



		 

		- Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)

		 

		 

		 



		 

		- Quyết định huỷ bỏ dự án

		 

		 

		 



		

		

		

		

		





II- Thực hiện đầu tư

1.Nguồn vốn đầu tư: 

Đơn vị: đồng

		Nguồn vốn đầu tư

		Được duyệt

		Thực hiện

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		 

		 

		 



		- Vốn NSNN

		 

		 

		 



		- Vốn vay

		 

		 

		 



		- Vốn khác

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





 

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

		Nội dung chi phí

		Tổng dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng (+)

Giảm (-)



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		 

		 

		 



		.............................

		 

		 

		 



		

		

		

		





3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán :

1-Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn 

- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3-Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

 

Ngày... tháng... năm....

 

		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		

		





 

V. Lĩnh vực tin học và thống kê tài chính:


16. Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách cấp tỉnh):


- Trình tự thực hiện:


Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách cấp tỉnh thực hiện kê khai đăng ký mã số sau đó nộp lại cho các cơ quan chủ quản (là các Sở, Hội, ngành nghề chủ quản...thuộc cấp NS tỉnh). Các cơ quan chủ quản tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính để được cấp mã số.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Internet.


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Mẫu kê khai số 01-MSNS-BTC


+ Mẫu kê khai số 08A-MSNS-BTC


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có


+ Mẫu số 01-MSNS-BTC, Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).


+ Mẫu số 08A-MSNS-BTC : Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007, Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.

Mẫu số: 01-MSNS-BTC

		  Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 



		

		





 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

 

1. Tên đơn vị : ...................................................... .................................................

2. Loại hình đơn vị : 

		01-Đơn vị sự nghiệp kinh tế

02-Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học

03-Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo

04-Đơn vị sự nghiệp y tế

05-Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin

06-Đơn vị quản lý hành chính

		07-Doanh nghiệp Nhà nước

08-Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

09-Ban quản lý dự án đầu tư

10-Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách

11-Đơn vị khác



		

		





3. Chương Ngân sách: 

4. Cấp dự toán:

           4.1 Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?

                      Không   FORMCHECKBOX 
 Có  FORMCHECKBOX 


           Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị:

           ........................................................................................... ……………….

           4.2 Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?

                      Không  FORMCHECKBOX 
 Có  FORMCHECKBOX 


           Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 

           - .................................................................................................................................

           - .................................................................................................................................

           - .................................................................................................................................

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:

     - Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.................................................... ........

     - Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.........................................................

6. Quyết định thành lập đơn vị 

-Số quyết định:..................................................... .........................................

-Ngày thành lập:............................................................................................

-Cơ quan ra quyết định:.................................................................................

7. Địa điểm.

-Tỉnh, Thành phố: ........................................ ....................................................

-Quận, huyện: .............................................. ...................................................

-Xã, phường : ................................................ ...................................................

-Số nhà, đường phố: ..................................... ...................................................

-Điện thoại: ................................................. .......Fax:. ....................................

8. Mã số thuế (nếu có): .......................................................................................

 

		 

		Ngày tháng năm 

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)



		

		





 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

 

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 

1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.

2. Hình thức đơn vị: Đánh dấu X vào loại hình đơn vị tương ứng và ghi mã số tương ứng vào trong ô  FORMCHECKBOX 


3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.

4: Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán cấp của đơn vị (cấp I, II, III,)

4.1 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô  FORMCHECKBOX 
 tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.

4.2 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô  FORMCHECKBOX 
 tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp       

- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

- Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

6. Quyết định thành lập đơn vị:

- Số quyết định: Số Quyết định thành lập đơn vị

- Ngày quyết định: Ngày ký Quyết định thành lập đơn vị

- Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra Quyết định thành lập đơn vị

7. Địa điểm: 

- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện 

- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã

- Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị

- Điện thoại, Fax: Nếu có số điện thoại, fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại, số fax.

8. Mã số thuế (nếu có): Nếu đơn vị có mã số thuế thì ghi rõ mã số thuế.

Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 08A-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã. Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị không có đơn vị chủ quản (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, tuy nhiên ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao quyết định thành lập đơn vị và 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. Bản sao quyết định thành lập đơn vị và bản sao quyết định giao dự toán phải là bản công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.


Mẫu số 08A-MSNS-BTC:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

		

		





BẢNG THỐNG KÊ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

(Dùng cho đơn vị Chủ quản kê khai )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007

 

           1. Bộ, ngành:……………………………………........................................................................

           2. Tỉnh/Thành phố ….…………………………………….........................................................

           3. Số lượng đơn vị :.....................................................................................................................

 

		stt

		Tên đơn vị

		 

Loại

hình đơn vị

		Chương ngân sách

		 

Cấp

dự toán

		 

Đơn vị

cấp trên quản lý 

trực tiếp

		Địa điểm

		Mã số Thuế 

(nếu có)



		

		

		

		

		

		

		tỉnh/ thành phố

		quận/ huyện

		phường/xã

		



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày, tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


17. Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách thành phố, huyện, thị xã; ngân sách cấp xã, phường, thị trấn):


- Trình tự thực hiện:


Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn kê khai đăng ký mã số, sau đó nộp lại cho Phòng Tài chính huyện. Phòng Tài chính huyện tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính -tỉnh, thành phố để được cấp mã số.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Internet


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước


+ Qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Mẫu kê khai số 01-MSNS-BTC


+ Mẫu kê khai số 08A-MSNS-BTC


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Mẫu số 01-MSNS-BTC, Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).


+ Mẫu số 08A-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Quyết định Số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007, Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.


Mẫu số: 01-MSNS-BTC

		  Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 



		

		





 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

 

1. Tên đơn vị : ...................................................... .................................................

2. Loại hình đơn vị : 

		01-Đơn vị sự nghiệp kinh tế

02-Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học

03-Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo

04-Đơn vị sự nghiệp y tế

05-Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin

06-Đơn vị quản lý hành chính

		07-Doanh nghiệp Nhà nước

08-Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

09-Ban quản lý dự án đầu tư

10-Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách

11-Đơn vị khác



		

		





3. Chương Ngân sách: 

4. Cấp dự toán:

           4.1 Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?

                      Không   FORMCHECKBOX 
 Có  FORMCHECKBOX 


           Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị:

           ........................................................................................... ……………….

           4.2 Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?

                      Không  FORMCHECKBOX 
 Có  FORMCHECKBOX 


           Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 

           - .................................................................................................................................

           - .................................................................................................................................

           - .................................................................................................................................

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:

     - Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.................................................... ........

     - Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.........................................................

6. Quyết định thành lập đơn vị 

-Số quyết định:..................................................... .........................................

-Ngày thành lập:............................................................................................

-Cơ quan ra quyết định:.................................................................................

7. Địa điểm.

-Tỉnh, Thành phố: ........................................ ....................................................

-Quận, huyện: .............................................. ...................................................

-Xã, phường : ................................................ ...................................................

-Số nhà, đường phố: ..................................... ...................................................

-Điện thoại: ................................................. .......Fax:. ....................................

8. Mã số thuế (nếu có): .......................................................................................

 

		 

		Ngày tháng năm 

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)



		

		





 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

 

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 

1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.

2. Hình thức đơn vị: Đánh dấu X vào loại hình đơn vị tương ứng và ghi mã số tương ứng vào trong ô  FORMCHECKBOX 


3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.

4: Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán cấp của đơn vị (cấp I, II, III,)

4.1 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô  FORMCHECKBOX 
 tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.

4.2 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô  FORMCHECKBOX 
 tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp       

- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

- Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

6. Quyết định thành lập đơn vị:

- Số quyết định: Số Quyết định thành lập đơn vị

- Ngày quyết định: Ngày ký Quyết định thành lập đơn vị

- Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra Quyết định thành lập đơn vị

7. Địa điểm: 

- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện 

- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã

- Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị

- Điện thoại, Fax: Nếu có số điện thoại, fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại, số fax.

8. Mã số thuế (nếu có): Nếu đơn vị có mã số thuế thì ghi rõ mã số thuế.

Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 08A-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã. Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị không có đơn vị chủ quản (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, tuy nhiên ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao quyết định thành lập đơn vị và 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. Bản sao quyết định thành lập đơn vị và bản sao quyết định giao dự toán phải là bản công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.


Mẫu số 08A-MSNS-BTC:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

		

		





BẢNG THỐNG KÊ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

(Dùng cho đơn vị Chủ quản kê khai )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007

           1. Bộ, ngành:……………………………………...........................................................................

           2. Tỉnh/Thành phố ….……………………………………............................................................

           3. Số lượng đơn vị :........................................................................................................................

 

		stt

		Tên đơn vị

		 

Loại

hình đơn vị

		Chương ngân sách

		 

Cấp

dự toán

		 

Đơn vị

cấp trên quản lý 

trực tiếp

		Địa điểm

		Mã số Thuế 

(nếu có)



		

		

		

		

		

		

		tỉnh/ thành phố

		quận/ huyện

		phường/xã

		



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày, tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


18. Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách tỉnh):


- Trình tự thực hiện:


Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh, thành phố tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó gửi hồ sơ về Sở Tài chính để được cấp mã số. 

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Internet.


+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước. 


+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Mẫu số 03-MSNS-BTC;


+ Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 


+ Mẫu số 03-MSNS-BTC, Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tàichính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC


Mẫu số: 03-MSNS-BTC

 

		Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 



		

		





 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1.Tên dự án đầu tư: ........................................................................................................................

2.Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

		2.1 Tên dự án cấp trên: ..............................................................................................................

2.2 Mã dự án cấp trên: ...............................................................................................................



		





3.Chủ đầu tư:

		3.1. Tên chủ đầu tư:..........................................................................................

3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:...................................................

3.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

- Tỉnh, Thành phố: ....................................................................................

- Quận, huyện: ......................................................Xã, phường: ...............

- Địa chỉ chi tiết:...................................................................................................................

- Điện thoại:...................................................., Fax...................................



		





4.Ban quản lý dự án (nếu có):

		4.1 Tên Ban quản lý dự án :...........................................................................

4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :.................................................

4.3 Địa chỉ ban quản lý dự án:

- Tỉnh, Thành phố: .....................................................................................

- Quận, huyện: .....................................................Xã, phường:.................

- Địa chỉ chi tiết:....................................................................................................................

- Điện thoại:...................................................., Fax...................................



		





5.Cơ quan chủ quản cấp trên:

		5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:. ...............................................................

5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ................................................



		





6.Chương trình mục tiêu (nếu có):      

		6.1 Tên chương trình mục tiêu:. ......................................................................

6.2 Mã chương trình mục tiêu: .......................................................................



		





 

7.Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:

7.1. Cơ quan ra văn bản: .................................………..….….............................

7.2. Số văn bản ....….…..........…………..........…………..........………………

7.3. Ngày ra văn bản:...........................................................................................

7.4. Người ký văn bản: ....…......…………………………………..……………

7.5. Tổng kinh phí:..................................................... .........................................

7.6. Nguồn vốn:.

		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		

		





 

		 

		Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)





		

		





HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

 

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư

 

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo văn bản thành lập.

2. Dự án cấp trên: 

2.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

2.2 Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

3. Chủ đầu tư: 

3.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư.

3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện

- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã

- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.

- Điện thoại: Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.

- Fax: Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 

4.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án.

4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án đầu tư.

4.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án theo như hướng dẫn kê khai tại mục 3.3

5. Cơ quan chủ quản cấp trên:

5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1

5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách : Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 3.2 . 

6. Chương trình mục tiêu (nếu có): .                                                                   

6.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .

6.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.

7. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư: 

7.1 Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Cơ quan ra văn bản chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một văn bản phê duyệt.

7.2 Số văn bản: Số văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo số quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.3 Ngày văn bản: Ngày ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo ngày ký quyết định phê duyệt chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.4 Người ký văn bản: Người ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Người ký quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.

7.5 Tổng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.

7.6 Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.


 19. Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách thành phố, huyện, thị xã; ngân sách xã, phường, thị trấn):


- Trình tự thực hiện:


Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách quận huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã. Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký mã số đầu tư, lập bảng thống kê gửi về Sở Tài chính để được cấp mã số. 

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Internet.


+ Trực tiếp cơ quan hành chính Nhà nước

+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC; 


+ Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).


+ Mẫu số 08B-MSNS-BTC 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 


+ Mẫu số 03-MSNS-BTC, Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).


+ Mẫu số 08B-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Quyết định Số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC

Mẫu số: 03-MSNS-BTC

 

		Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 



		

		





 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1.Tên dự án đầu tư: ......................................................................................................................

2.Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

		2.1 Tên dự án cấp trên: .........................................................................................................

2.2 Mã dự án cấp trên: ..........................................................................................................



		





3.Chủ đầu tư:

		3.1. Tên chủ đầu tư:..........................................................................................

3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:...................................................

3.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

- Tỉnh, Thành phố: ....................................................................................

- Quận, huyện: ......................................................Xã, phường: ...............

- Địa chỉ chi tiết:...................................................................................................................

- Điện thoại:...................................................., Fax...................................



		





4.Ban quản lý dự án (nếu có):

		4.1 Tên Ban quản lý dự án :...........................................................................

4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :.................................................

4.3 Địa chỉ ban quản lý dự án:

- Tỉnh, Thành phố: .....................................................................................

- Quận, huyện: .....................................................Xã, phường:.................

- Địa chỉ chi tiết:....................................................................................................................

- Điện thoại:...................................................., Fax...................................



		





5.Cơ quan chủ quản cấp trên:

		5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:. ...............................................................

5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ................................................



		





6.Chương trình mục tiêu (nếu có):      

		6.1 Tên chương trình mục tiêu:. ......................................................................

6.2 Mã chương trình mục tiêu: .......................................................................



		





 

7.Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:

7.1. Cơ quan ra văn bản: .................................………..….….............................

7.2. Số văn bản ....….…..........…………..........…………..........………………

7.3. Ngày ra văn bản:...........................................................................................

7.4. Người ký văn bản: ....…......…………………………………..……………

7.5. Tổng kinh phí:..................................................... .........................................

7.6. Nguồn vốn:.

		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		

		



		

		



		  

		Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

 



		

		





 

Mẫu số 08B-MSNS-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ 

CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

( Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )

 

           1. Phòng Tài chính:…………………………………………………….................... ....................

           2. Quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh ….…………………………………….......................

           3. Số lượng dự án: ………..……………………………………...................................................

 

		Stt

		Tên dự án

		Tên Chủ đầu tư

		Loại dự án

(đầu tư / quy hoạch)

		Đơn vị chủ quản

cấp trên trực tiếp

		Địa chỉ, điện thoại của

chủ đầu tư



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		





 

Ngày, tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


20. Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách cấp tỉnh, thành phố):


- Trình tự thực hiện:


Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh, thành phố lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó gửi hồ sơ về Sở Tài chính để được cấp mã số. 

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Internet.


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 


+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại điều 9 của quyết định này.



+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền). 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 


+ Mẫu số 04-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.


Mẫu số: 04-MSNS-BTC


		Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 



		

		

		





 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 / 10 /2007)

 

1. Tên dự án đầu tư: ....................................................................................................................

2. Nhóm dự án đầu tư: 

		□         Dự án quan trọng quốc gia

□         Dự án nhóm A

		□         Dự án nhóm B

□         Dự án nhóm C



		

		





 

3. Hình thức dự án: 

		□         Xây dựng mới

		□         Cải tạo mở rộng

		□         Cải tạo sửa chữa



		

		

		





 

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:

		□         Trực tiếp quản lý thực hiện

□         Chìa khoá trao tay

□ Thuê tư vấn quản lý dự án

		□         Chủ nhiệm điều hành dự án

□         Tự thực hiện dự án

□ Ủy thác đầu tư



		

		





 

5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

		5.1 Tên dự án cấp trên (*): .......................................................................................................

5.2 Mã dự án cấp trên (*): .........................................................................................................



		





6. Chủ đầu tư:

		6.1 Tên chủ đầu tư: (*) ...............................................................................................................

6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: (*)..........................................................................

6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

- Tỉnh, Thành phố:(*) ...........................................................................................................

- Quận, huyện: (*) ......................................- Xã, phường:(*) ...............................................

- Địa chỉ chi tiết: (*).............................................................................................................

- Điện thoại:................................................., Fax..................................................................



		





 

7.Ban quản lý dự án (nếu có):

		7.1 Tên Ban Quản lý dự án (*):.................................................................................................

7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*):.......................................................................

7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án:

- Tỉnh, Thành phố:(*) ..........................................................................................................

- Quận, huyện: (*) ......................................- Xã, phường:(*) .............................................

- Địa chỉ chi tiết: (*).............................................................................................................

- Điện thoại:................................................, Fax.................................................................



		





 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

		8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: (*).......................................................................................

8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*): .........................................................................



		





 

9. Chương trình mục tiêu (nếu có):

		9.1 Tên chương trình mục tiêu:(*) ...........................................................................................

9.2 Mã chương trình mục tiêu (*): ...........................................................................................



		





 

10. Ngành kinh tế:

		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		

		





 

11. Quyết định đầu tư:

11.1 Cơ quan ra quyết định: (*)........................................................................……………….

11.2 Số quyết định: (*)..................................................................................………..….……..

11.3 Ngày quyết định:..................................................................................………..…………

11.4 Người ký quyết định:....….……………………………..……..…..…………..….……

11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….………….…………………..………

11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:……………………………………….…........

11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: (*)

		oChi phí xây dựng........................................

oChi phí thiết bị: ..........................................

oChi phí khác: .............................................

		oChi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư............................................. ….

oChi phí dự phòng: ...............................



		

		





 

11.8 Nguồn vốn đầu tư:

		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		

		





11.9 Địa điểm thực hiện dự án:

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		

		

		





 

		 

		Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)



		

		





 Chú thích: Các ô có đánh dấu “*” bắt buộc phải nhập thông tin

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn Thực hiện dự án

 

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định thành lập.

2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự ántương ứng.

3. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.

5. Dự án cấp trên: 

5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

5.2. Mã dự án cấp trên:Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

6. Chủ đầu tư: 

6.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Chủ đầu tư.

6.3 Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện

- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã

- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.

- Điện thoại: Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.

- Fax: Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 

7.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên ban quản lý dự án.

7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án.

7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn kê khai tại mục 6.3. 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

8.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1.

8.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchcủa chủ đầu tư ở mục 6.2.

9. Chương trình mục tiêu: (nếu có).

9.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .

9.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.

10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

11. Quyết định đầu tư: 

11.1 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.

11.2 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.

11.3 Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư.

11.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.

11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.

11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.

11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.

11.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

11.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.

 

21. Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách thành phố, huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn):


- Trình tự thực hiện:


Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng thuộc cấp ngân sách quận huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã. Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký mã số đầu tư, lập bảng thống kê gửi về Sở Tài chính để được cấp mã số.

- Cách thức thực hiện:


+ Qua Internet.


+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại điều 9 của quyết định này.


+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền). 


+ Mẫu số 08B-MSNS-BTC .


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 


+ Mẫu số 04-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).


+ Mẫu số 08B-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC

Mẫu số: 04-MSNS-BTC


		Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 



		

		

		





 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 / 10 /2007)

 

1. Tên dự án đầu tư: ....................................................................................................................

2. Nhóm dự án đầu tư: 

		□         Dự án quan trọng quốc gia

□         Dự án nhóm A

		□         Dự án nhóm B

□         Dự án nhóm C



		

		





 

3. Hình thức dự án: 

		□         Xây dựng mới

		□         Cải tạo mở rộng

		□         Cải tạo sửa chữa



		

		

		





 

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:

		□         Trực tiếp quản lý thực hiện

□         Chìa khoá trao tay

□ Thuê tư vấn quản lý dự án

		□         Chủ nhiệm điều hành dự án

□         Tự thực hiện dự án

□ Ủy thác đầu tư



		

		





 

5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

		5.1 Tên dự án cấp trên (*): .......................................................................................................

5.2 Mã dự án cấp trên (*): .........................................................................................................



		





6. Chủ đầu tư:

		6.1 Tên chủ đầu tư: (*) ...............................................................................................................

6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: (*)..........................................................................

6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:

- Tỉnh, Thành phố:(*) ...........................................................................................................

- Quận, huyện: (*) ......................................- Xã, phường:(*) ...............................................

- Địa chỉ chi tiết: (*).............................................................................................................

- Điện thoại:................................................., Fax..................................................................



		





 

7.Ban quản lý dự án (nếu có):

		7.1 Tên Ban Quản lý dự án (*):.................................................................................................

7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*):.......................................................................

7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án:

- Tỉnh, Thành phố:(*) ..........................................................................................................

- Quận, huyện: (*) ......................................- Xã, phường:(*) .............................................

- Địa chỉ chi tiết: (*).............................................................................................................

- Điện thoại:................................................, Fax.................................................................



		





 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:

		8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: (*).......................................................................................

8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*): .........................................................................



		





 

9. Chương trình mục tiêu (nếu có):

		9.1 Tên chương trình mục tiêu:(*) ...........................................................................................

9.2 Mã chương trình mục tiêu (*): ...........................................................................................



		





 

10. Ngành kinh tế:

		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		

		





 

11. Quyết định đầu tư:

11.1 Cơ quan ra quyết định: (*)........................................................................……………….

11.2 Số quyết định: (*)..................................................................................………..….……..

11.3 Ngày quyết định:..................................................................................………..…………

11.4 Người ký quyết định:....….……………………………..……..…..…………..….……

11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….………….…………………..………

11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:……………………………………….…........

11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: (*)

		oChi phí xây dựng........................................

oChi phí thiết bị: ..........................................

oChi phí khác: .............................................

		oChi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư............................................. ….

oChi phí dự phòng: ...............................



		

		





 

11.8 Nguồn vốn đầu tư:

		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		

		





11.9 Địa điểm thực hiện dự án:

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		

		

		





 

		 

		Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)



		

		





 Chú thích: Các ô có đánh dấu “*” bắt buộc phải nhập thông tin

Mẫu số 08B-MSNS-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		

		





 

BẢNG THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ 

CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

( Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )

 

           1. Phòng Tài chính:…………………………………………………….................... ....................

           2. Quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh ….…………………………………….......................

           3. Số lượng dự án: ………..……………………………………...................................................

 

		Stt

		Tên dự án

		Tên Chủ đầu tư

		Loại dự án

(đầu tư / quy hoạch)

		Đơn vị chủ quản

cấp trên trực tiếp

		Địa chỉ, điện thoại của

chủ đầu tư



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		





 

Ngày, tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


22. Thủ tục Kê khai thông tin chuyển giai đoạn dự án ĐTXDCB đã đăng ký mã số sử dụng ngân sách:


- Trình tự thực hiện:


Chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách quận huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn lập hồ sơ kê khai bổ sung thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi cho Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã. Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã tập hợp toàn bộ hồ sơ, lập bảng thống kê gửi về Sở Tài chính. Sở Tài chính cập nhật vào hệ thống quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách những thông tin thay đổi này. 


- Cách thức thực hiện:


+ Qua Internet.


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 


+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC . 


+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).


+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) và Tổng dự toán hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 1 bước, 2 bước) (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).


 + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có 


+ Mẫu số 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.

Mẫu số: 05-MSNS-BTC

 

		Bộ ngành:………….

Tỉnh/TP:…………… 

 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 



		

		





 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN 

CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN 

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tên dự án đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . 

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư .: . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ Chủ đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đơn vị xin đăng ký thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:

1.Nhóm dự án đầu tư: 

		□ Dự án quan trọng quốc gia

□ Dự án nhóm A

		□ Dự án nhóm B

□ Dự án nhóm C



		

		





2. Hình thức dự án: 

		□ Xây dựng mới

		□ Cải tạo mở rộng

		□ Cải tạo sửa chữa



		

		

		





3. Hình thức quản lý thực hiện dự án:

		□         Trực tiếp quản lý thực hiện

□ Thuê tư vấn quản lý dự án

		□ Ủy thác đầu tư   

□ Khác



		

		





4. Ngành kinh tế:

		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		

		





5. Quyết định đầu tư .:

5.1 Số quyết định .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.2 Cơ quan ra quyết định .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.3 Ngày quyết định :........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.4 Người ký quyết định :.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.4 Thời gian bắt đầu thực hiện .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.6 Thời gian hoàn thành dự án .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

		oChi phí xây dựng.........................

oChi phí thiết bị: .........................

oChi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư.............................

		oChi phí dự phòng: .........................

oChi phí quản lý dự án: .................

oChi phí tư vấn đầu tư xây dựng:.........

oChi phí khác: .....................................



		

		





5.8 Nguồn vốn đầu tư :

 

		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		

		





5.9 Địa điểm thực hiện dự án .: ………………………………………….……….

		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		

		

		

		





 

		  

		Ngày tháng năm 

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

 



		

		





 

  

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

 

Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án 

dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

 

1. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.

2. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.

3. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.

4. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

5. Quyết định đầu tư: 

5.1 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.

5.2 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.

5.3 Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư.

5.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.

5.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.

5.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.

5.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.

5.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

5.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.

V. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp:


23. Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh:


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh căn cứ dự toán được giao, lập dự toán năm chia từng quý gửi Sở Tài chính cùng cấp để làm căn cứ cấp phát. 


 + Bước 2: Sở Tài chính cấp kinh kinh phí cho đơn vị quản lý thuỷ nông 02 lần trong năm vào vào đầu quý 1 cấp 60% tổng kinh phí và quý 3 cấp 40% kinh phí còn lại.


- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp cơ quan hành chính Nhà nước.


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Dự toán năm chia thành quý do đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh lập gửi sở Tài chính.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Không


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW với đơn vị quản lý thuỷ nông địa phương.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tài chính đối với đơn vị địa phương. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng lệnh ghi tiền 


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi.


+ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


VI. Lĩnh vực thanh tra:


24. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:


- Trình tự thực hiện: 


+ Thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 


+ Thẩm tra, xác minh tính chính xác và khoa học của các chứng cứ, bằng chứng phục vụ cho việc kết luận sự việc. 


+ Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung khiếu tố, người giải quyết khiếu tố có trách nhiệm tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu tố


+ Lập biên bản việc gặp gỡ, đối thoại để làm căn cứ cho việc giải quyết khiếu tố


Người giải quyết tố cáo làm việc với người tố cáo để khẳng định tính chính xác, trung thực về những nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ mà người tố cáo cung cấp. Làm việc với đơn vị, cá nhân bị tố cáo về các nội dung tố cáo đồng thời cung cấp tài liệu, văn bản, chứng cứ có liên quan chứng minh cho hành vi bị tố cáo của mình. Trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết phải tuyệt đối giữ bí mật tên địa chỉ, chức danh, bút tích, giấy tờ, hồ sơ đơn thư của người tố cáo


+ Trong những trường hợp tài liệu thẩm tra qua nghiệp vụ tài chính, kế toán mà chưa đủ cơ sở kết luận thì có thể trưng cầu giám định hoặc lấy ý kiến tư vấn của các cơ quan chuyên môn có liên quan


+ Trường hợp không thể kết thúc giải quyết khiếu tố theo đúng thời hạn qui định, thì bộ phận được giao thụ lý giải quyết có trách nhiệm báo cáo kịp thời với người có thẩm quyền giải quyết về những nguyên nhân khách quan, chủ quan để ra hạn thời gian giải quyết bằng văn bản.


+ Kết thúc việc thanh tra, kiểm xác minh, người được giao nhiệm vụ phải lập Báo cáo hoặc kết luận công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp. 


+ Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra xác minh, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước xử lý như sau:


Trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ thì phải có kết luận rõ và thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật.


Trường hợp người bị tố cáo có vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ phải xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, đồng thời áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để quyết định, kiến nghị xử lý được chấp hành nghiêm chỉnh.


Trường hợp hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.


Người giải quyết tố cáo phải gửi văn bản kết luận vụ việc tố cáo, quyết định xử lý tố cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: Kết thúc giải quyết vụ khiếu tố, người được giao thụ lý phải lập thành hồ sơ vụ việc bao gồm:


+ Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo.


+ Biên bản làm việc với người khiếu tố, tài liệu người khiếu tố cung cấp.


+ Các tài liệu khác có liên quan (giấy hẹn, phiếu báo tin, ...)


+ Biên bản làm việc với tổ chức, cá nhân bị khiếu tố; tài liệu tổ chức, cá nhân bị khiếu tố cung cấp.


+ Biên bản xác minh, giám định (nếu có), các tài liệu thu thập liên quan, ý kiến tham gia của các cơ quan tư vấn, biên bản đối chất (nếu có).


+ Biên bản đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền hợp pháp liên quan.


+ Đề cương thanh tra, kiểm tra, xác minh.


+ Quyết định thanh tra, kiểm tra, xác minh 


+ Kết luận, báo cáo thanh tra, kiểm tra, xác minh.


+ Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.


* Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 


+ Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.


Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ yêu cầu.


+ Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc, Chánh Thanh tra sở


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chánh thanh tra khi được uỷ quyền


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính và Thanh tra Sở


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Văn bản kết luận vụ việc tố cáo; Quyết định xử lý tố cáo

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Phiếu chuyển đơn (Mẫu số 6/TTr-KT); Giấy mời (Mẫu số 7/TTr-KT); Mẫu quyết định... về việc giải quyết khiếu nại của... (Mẫu số 8/TTr-KT); Sổ theo dõi đơn tố cáo (Mẫu số 11/TTr-KT; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (Mẫu số 12/TTr-KT)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;


+ Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính.


+ Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.


		(Mẫu số 6/TTr-KT)



		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số: . . . . .


V/v  giải quyết đơn…

		(Địa danh), ngày     tháng     năm  





PHIẾU CHUYỂN ĐƠN 


Kính gửi:(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Đơn của: (3). . . ........................................Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nội dung: (4) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   


… Căn cứ vào Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo xin chuyển đơn của  (3) đến (2)giải quyết theo thẩm quyền./.


		Nơi nhận:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


                                              (Ký tên đóng dấu)








Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:


(1) Tên cơ quan chuyển đơn


(2) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết


(3) Họ và tên, địa chỉ người tố cáo


( 4) Nội dung khiếu nại, tố cáo


(Mẫu số 7/TTr-KT)


		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số: . . . . .

		Địa danh, ngày     tháng     năm  





GIẤY MỜI


Kính mời: (2), 


Địa chỉ  (3) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  


Đến địa điểm (4)


Thời gian (5)


Nội dung: (6) . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Trân trọng kính mời (2) đến đúng giờ và địa điểm như đã nêu ở trên, trong trường hợp (2) không thể đến được thì phải thông báo lý do cho (1) được biết.  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . 


		


		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


(ký tên đóng dấu)





Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:


(1) Tên cơ quan mời 


(2) Họ và tên người được mời


(3) Địa chỉ người (cơ quan, đơn vị) được mời


(4) Địa điểm, địa chỉ để tiếp người được mời 


(5) Thời gian làm việc


(6) Thông báo cho người (cơ quan, đơn vị) được mời biết nội dung cần trao đổi hay cần cung cấp bổ sung nếu có


		(Mẫu số 8/TTr-KT)





		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)


Số: .....QĐ-GQKN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               (Địa danh), ngày .....tháng .....năm ....





QUYẾT ĐỊNH CỦA (1)............................


Về việc giải quyết khiếu nại của(2)..............................


................................(1)....................................


- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998;


Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26//2004/QH11  ngày 15 tháng 06 năm 2004;


Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11  ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; 


- Căn cứ: (3)......................................................................


- Căn cứ ..........................................................................................................


- Xét đơn khiếu nại của:(2).......................................................


............................................(4) 


- Trên cơ sở kết quả thẩm tra xác minh vụ việc khiếu nại nhận thấy:


(Nêu tóm tắt nội dung diễn biến vụ việc khiếu nại, quá trình giải quyết của các cấp, các ngành (nếu có); trên cơ sở các tài liệu chứng cứ có được, đối chiếu với chính sách, pháp luật có liên quan để khẳng định nội dung khiếu nại đúng hay sai (một phần hay toàn bộ), các yêu cầu của người khiếu nại có căn cứ hay không?):


- Từ những căn cứ trên


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: (5) ....................................................


Điều 2: (6).......................................................


Điều 3: (7) ......................................................


Điều 4: (8) .....................................................


chịu trách nhiệm thi hành quyết định này


		Nơi nhận:


- Như điều 4


- Cơ quan quản lý cấp trên


- Cơ quan thanh tra cấp trên


- Toà án nhân dân tại điều 3 (nếu có)


- Lưu Văn phòng, Hồ sơ

		THỦ TƯỞNG CƠ QUAN


(Ký tên, đóng dấu)





Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:


(1) Tên cơ quan ra quyết định giải quyết khiếu nại


(2) Họ tên địa chỉ của người khiếu nại


(3) Các văn bản pháp luật được căn cứ để giải quyết nội dung khiếu nại.


(4) Tóm tắt nội dung khiếu nại, khiếu nại ai ở đâu, về việc gì, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại.


(5) Giữ nguyên, sửa đổi hoặc huỷ bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại.


(6) Giải quyết các nội dung cụ thể về quyền lợi trong nội dung khiếu nại; xác định việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có) trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện và thời hạn thực hiện những công việc đặt ra tại điều này.


(7) Quyền khiếu nại tiếp của ngời khiếu nại, nêu rõ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này nếu ông bà (cơ quan đơn vị) không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến cơ quan ... hoặc khởi kiện đến toà án....(nếu vụ việc thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Toà án theo quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính)


(8) Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định.  


(Mẫu số 11/TTr-KT)


SỔ THEO DÕI ĐƠN TỐ CÁO


		TT

		Họ tên, địa chỉ người 


tố cáo

		Nội dung đơn

		Phân loại

		Kết quả  xử lý

		Tồn chuyển kỳ sau

		Ghi chú 



		

		

		

		Thuộc thẩm quyền

		Không thuộc thẩm quyền

		Chuyển cơ quan có thẩm quyền

		Chuyển nội bộ

		Lưu hồ sơ

		Trực tiếp giải quyết

		Đang giải quyết

		Chưa giải quyết


(Mới nhận)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đúng

		Sai

		Có đúng, có sai
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Ghi chú: - Cột 6: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn


     - Cột 7: Ghi tên đơn vị được thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp giao xem xét giải quyết 


     - Cột 8: Những đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết như đơn nặc danh, đơn mạo danh…



     - Cột 9: Những đơn sau khi đã giải quyết có nội dung tố cáo đúng


 
     - Cột 10: Những đơn sau khi đã giải quyết có nội dung tố cáo sai



     - Cột 11: Những đơn sau khi đã giải quyết, nội dung tố cáo có đúng, có sai



                - Cột 12: Những đơn khiếu nại đang giải quyết


                - Cột 13: Những đơn khiếu nại chưa được giải quyết


( Mẫu số 12/TTr-KT)


		TÊN ĐƠN VI CHỦ QUẢN


TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO




  Số:             

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




(Địa danh), ngày     tháng    năm





BÁO CÁO 


Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo


                                              Quý...


(Nếu là báo cáo năm: Báo cáo tổng kết công tác khiếu nại, tố cáo năm....)


I. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo


1. Tình hình công tác tiếp dân


- Báo cáo bằng lời văn các nội dung:


+ Số lượt công dân đã tiếp, bao nhiêu vụ đã được giải quyết nhưng còn tiếp tục khiếu tố?


+ Những vụ khiếu tố có nội dung phức tạp, đông người


+ Những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo (nếu có).


+ Nhận xét đánh giá công tác tổ chức tiếp dân. 


2. Tình hình tiếp nhận và xử lý đơn khiếu tố 


          - Báo cáo bằng lời văn các nội dung:


+ Tổng số đơn tiếp nhận. Bao nhiêu đơn khiếu nại, bao nhiêu đơn tố cáo? Tăng giảm bao nhiêu % so với cùng kỳ năm trước.


+ Số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Bao nhiêu vụ đã được giải quyết mà còn tiếp tục khiếu tố.


+ Số đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền


+ Những đơn khiếu nại, tố cáo: đông người, phức tạp, khiếu đi khiếu nại nhiều lần...(nếu có)


+ Nhận xét, đánh giá về tình hình đơn khiếu nại, tố cáo.

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại:


+ Tổng số vụ khiếu nại đã giải quyết ( trong đó số vụ còn tồn đọng kỳ trước  chuyển sang), chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền.


Số vụ khiếu nại đúng? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.


Số vụ khiếu nại sai? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.


Số vụ khiếu nại có đúng có sai? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.


+ Quyết định giải quyết đã được thi hành, chưa được thi hành.


+ Kết quả xử lý về hành chính và kinh tế qua giải quyết đơn khiếu nại (khôi phục quyền lợi, trả lại bằng tiền, hiện vật...cho người khiếu nại)


+ Những vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng đề xuất biện pháp giải quyết (nếu có). 


* Kết quả giải quyết đơn tố cáo:


+ Tổng số vụ tố cáo đã giải quyết ( trong đó số vụ còn tồn đọng kỳ trước  chuyển sang)   chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền.


Số vụ tố cáo đúng? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.


Số vụ tố cáo sai? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.


Số vụ tố cáo có đúng có sai? chiếm tỷ lệ bao nhiêu %/số vụ đã giải quyết.


+ Kết quả xử lý về hành chính và kinh tế qua giải quyết đơn tố cáo (Các hình thức kỷ luật, số thu hồi cho ngân sách bằng tiền, hiện vật...).


+ Nêu một số vụ tố cáo điển hình phức tạp về nội dung hoặc cách giải quyết


+ Những vụ tố cáo thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng đề xuất biện pháp giải quyết (nếu có). 


c. Nhận xét đánh giá về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.


+ Nhận xét đánh giá kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo


+ Những vướng mắc về chế độ chính sách về các nguyên nhân khác các ý kiến đề xuất về sửa đổi chế độ chính sách, về các giải pháp làm tăng hiệu quả của công tác giải quyết khiếu tố.


Tổng hợp kết quả tiếp dân tại mục 1, tình hình tiếp nhận xử lý đơn tại mục2 và kết quả quyết đơn tại mục 3 vào biểu  (theo mẫu đính kèm)


4. Công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo


     
- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị cấp dưới được bao nhiêu cuộc, tình hình thực hiện tại các đơn vị ra sao?


     
- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm thực hiện tốt Luật khiếu nại, tố cáo


     
- Công tác hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ.


     
- Những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị cần giải quyết


5. Đánh giá việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (dùng cho báo cáo tổng kết năm)


     
- Đánh giá ưu khuyết điểm trong việc chỉ đạo điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước.


    
- Đánh giá về số lượng, chất lượng công chức làm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý.


- Rút ra những điểm cần sửa đổi, bổ sung, chấn chỉnh


- Ý kiến đề xuất, kiến nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác KNTC


II. Nhiệm vụ công tác quý sau (năm sau) 


     
- Công tác tổ chức, chỉ đạo


   
- Công tác chuyên môn 


		Nơi nhận:

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN





25. Tiếp công dân 


- Trình tự thực hiện: 


- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân có mặt tại cổng cơ quan, trước khi đưa công dân vào nơi tiếp nắm bắt sơ bộ, phân loại và xử lý như sau:


+ Trường hợp công dân tụ tập đông người, có biểu hiện gây rối làm mất trật tự, cán bộ tiếp công dân báo cáo lãnh đạo, nếu cần thiết yêu cầu cơ quan công an phụ trách địa bàn có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.


+ Trường hợp thấy đề nghị của công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình, cán bộ tiếp dân hướng dẫn, giải thích cho dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Nếu công dân vẫn đề nghị được trình bày, thì cán bộ tiếp dân mời vào nơi tiếp dân.


+ Trường hợp đề nghị của công dân có liên quan đến các đơn vị trong ngành tài chính thì thực hiện tiếp để chuyển nội dung đề nghị của công dân đến các cơ quan liên quan thuộc Bộ Tài chính.


- Cán bộ tiếp công dân mời công dân vào nơi tiếp đã được bố trí tại trụ sở cơ quan, trường hợp đông người thì yêu cầu công dân cử đại diện để trình bày.


- Phổ biến với công dân về nội quy tiếp dân, quyền và nghĩa vụ của cán bộ tiếp dân và của công dân đến khiếu nại, tố cáo.


- Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy uỷ quyền (đối với người được uỷ quyền đi khiếu nại theo quy dịnh của pháp luật). Trong trường hợp có luật sư đi cùng, cán bộ tiếp dân yêu cầu luật sư xuất trình thẻ luật sư; giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại; giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư đối với luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.


Trường hợp công dân không mang đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật, thì cán bộ tiếp dân hẹn tiếp khi công dân có đầy đủ giấy tờ tùy thân.


- Trường hợp công dân đề nghị được gặp thủ trưởng cơ quan: 


+ Trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo đúng vào lịch trực tiếp dân của thủ trưởng cơ quan, thì phải bố trí cán bộ giúp việc cùng thủ trưởng tiếp công dân. 


+ Trường hợp công dân đề nghị được gặp thủ trưởng cơ quan để phản ánh, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan nhưng không đúng lịch trực tiếp dân của thủ trưởng cơ quan hoặc đúng lịch trực nhưng thủ trưởng cơ quan có lý do không thể tiếp được, thì cán bộ tiếp công dân ghi lại nội dung đề nghị, nghiên cứu sự cần thiết, báo cáo chánh văn phòng hoặc trưởng phòng hành chính trình người có thẩm quyền có ý kiến trả lời.


Nếu được người có thẩm quyền đồng ý thì ghi phiếu hẹn, ngày giờ tiếp; ghi sổ phiếu hẹn và hồ sơ vụ việc; trường hợp thủ trưởng cơ quan không tiếp phải có lý do giải thích cho công dân rõ.


- Công dân trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo:


+ Đối với nội dung khiếu nại:


 Đối với nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Së Tài chính đủ điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ tiếp dân nhận đơn để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo phân cấp quản lý .


Nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Së Tài chính thì cán bộ tiếp dân giải thích, hướng dẫn đương sự đến cơ quan đúng thẩm quyền. Trường hợp đơn có một số nội dung không thuộc thẩm quyền nhưng vẫn yêu cầu cán bộ tiếp dân nhận đơn thì cán bộ tiếp dân nhận đơn và sẽ chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết (được ghi vào giấy biên nhận khi nhận đơn).


Nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Së Tài chính mà không có đơn thì cán bộ tiếp dân hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại. Nếu công dân không biết chữ, cán bộ tiếp dân ghi chép nội dung, đọc cho công dân nghe và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ.


Trường hợp đơn khiếu nại có nhiều người cùng ký tên thì cán bộ tiếp dân yêu cầu người có mặt viết thành đơn riêng và đề nghị những người có mặt thông báo cho những người khác (đã ký trong đơn) viết thành đơn riêng để thực hiện quyền khiếu nại.


Công dân cung cấp những căn cứ khiếu nại, nếu không đúng quy định của pháp luật, cán bộ tiếp dân hướng dẫn, giải thích cho công dân rút lại đơn khiếu nại. Hoàn trả lại đơn trong các trường hợp không đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.


+ Đối với đơn tố cáo:


Trường hợp công dân đến tố cáo trực tiếp không có đơn thì cán bộ tiếp dân yêu cầu công dân viết đơn hoặc ghi lại lời tố cáo, yêu cầu đương sự ký tên, hoặc điểm chỉ.


Đối với đơn đã đuợc cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết mà người tố cáo không đưa ra bằng chứng mới thì trả lại đơn cho đương sự.


Đối với đơn tố cáo mới (kể cả nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền), đương sự cung cấp đầy đủ các căn cứ để chứng minh nội dung tố cáo thì cán bộ tiếp dân nhận và ghi giấy biên nhận (ghi rõ từng loại và tình trạng tài liệu do người tố cáo cung cấp). Trường hợp người tố cáo chưa cung cấp đầy đủ các căn cứ để chứng minh nội dung tố cáo thì cán bộ tiếp dân định thời gian, yêu cầu người tố cáo gửi đầy đủ các căn cứ chứng minh nội dung tố cáo.


Trường hợp tố cáo, phản ánh có nội dung khẩn cấp, đề cập đến những hành vi nguy hiểm đã và đang diễn ra thì cán bộ tiếp dân phải báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền để cùng phối hợp đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra.


+ Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo


Cán bộ tiếp dân hướng dẫn công dân viết thành 2 đơn (đơn khiếu nại và đơn tố cáo), trường hợp công dân không chịu viết lại thì cán bộ tiếp dân chủ động giải thích cho công dân từng nội dung khiếu nại, tố cáo theo quy định và nhận đơn.


+ Đối với nội dung phản ánh, góp ý và hỏi về chế độ chính sách


Cán bộ tiếp dân lắng nghe sự trình bày và nhận đơn của công dân phản ánh, góp ý, hỏi về chế độ chính sách thuộc chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp nội dung phản ánh, góp ý, hỏi về chế độ chính sách không thuộc chức năng quản lý thì hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được giải thích.


+ Đối với trường hợp công dân gây rối làm mất trật tự nơi công sở: 


Trong quá trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, nếu công dân có thái độ bất thường như có những lời lẽ đe dọa, xúc phạm người có trách nhiệm hoặc đưa ra những yêu sách mang tính chủ quan áp đặt, gây sức ép với cơ quan Nhà nước, thì cán bộ tiếp công dân yêu cầu công dân chấm dứt những hành vi nói trên, nếu công dân vẫn cố tình tiếp diễn thì báo bộ phận bảo vệ cơ quan để đưa công dân ra khỏi trụ sở cơ quan và báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp. 


- Trường hợp công dân xin rút lại đơn thì cán bộ tiếp công dân hoàn trả lại đơn và các tài liệu kèm theo (nếu có) và làm xác nhận nêu rõ lý do việc đương sự xin rút lại đơn.


- Viết giấy biên nhận hồ sơ (ghi rõ tình trạng các hồ sơ tài liệu, căn cứ), phiếu hẹn tiếp dân và đề nghị cung cấp tài liệu, căn cứ khiếu nại, tố cáo, hẹn ngày tiếp và ký nhận.


- Ghi đầy đủ, vào sổ theo dõi (ngày, tháng, năm, họ tên, địa chỉ, nội dung làm việc, ký nhận). 


- Chậm nhất trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn khiếu nại của công dân, cán bộ tiếp công dân phải chuyển đơn đến bộ phận được phân công xử lý đơn để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở các cơ quan 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn và các tài liệu kèm theo


- Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân; Thủ trưởng các ®¬n vÞ thuộc Së Tài chính


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra hoặc bộ phận theo dõi đơn thư theo phân cấp (nơi không có tổ chức thanh tra).


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra hoặc bộ phận theo dõi đơn thư theo phân cấp (nơi không có tổ chức thanh tra)


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Ký tên vào sổ tiếp dân

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Giấy biên nhận (các tài liệu do người khiếu nại, tố cáo cung cấp) - Mẫu số 1/TTr-KT; Phiếu hẹn - Mẫu số 2 /TTr-KT; Sổ tiếp công dân - Mẫu số 9/TTr-KT

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;


+ Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính.


+ Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.


 (Mẫu số 1/TTr-KT)


		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)

		

		   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số: . . . . .

		

		





GIẤY BIÊN NHẬN


Các tài liệu do người khiếu nại tố cáo cung cấp


Ngày . . . . .tháng. . . . . năm . . . . . . . .


Tại (... địa chỉ nơi tiếp nhận... )


Tôi là . .  . . . . .  . . . . chức vụ . . . . . . . . .


Bộ phận công tác . . . . . . . . 


Đã nhận của ông (bà): . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ:  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . Các Tài liệu sau đây:


1. Đơn  . . . . . . . . . . đề ngày ..........tháng .......năm....... có .........trang. 


2 Các tài liệu kèm theo đơn gồm có ............số trang........... 


. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .  . .. . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 


 . . . .  . .. . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . .  . . . . . . .. . . . .  . .. . . . .   . . . . . . . . . Biên nhận này lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.


                                         Lập tại........ngày......tháng......năm.......   


		NGƯỜI GIAO


(ký ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI NHẬN

(ký ghi rõ họ tên)





(Mẫu số 2/TTr-KT)


		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số: . . . . .

		

		





PHIẾU HẸN


Ngày . . . . .tháng. . . . . năm . . . . . . . .


Tại (... địa chỉ nơi tiếp nhận... )


Tôi là . .  . . . . .  . . . . chức vụ . . . . . . . . .


Bộ phận công tác . . . . . . . . 


Đã nhận đơn khiếu tố và các tài liệu (theo  giấy biên nhận số...)


Hẹn ông (bà): . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Địa chỉ:  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . Ngày . . . . .tháng  . . . . năm ..... đến để được trả lời về những vấn đề nêu trong đơn khiếu tố . . . . . . .  . .. . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . .  . . . . . . .. . . . .  . .. . . . .   


Giấy hẹn lập thành 3 bản, (đương sự giữ một bản, bộ phận trực tiếp giải quyết giữ 1 bản, bộ phận tiếp dân giữ 1 bản lưu hồ sơ, )


                                         Lập tại........ngày......tháng......năm.......   


		NGƯỜI HẸN


(ký ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI NHẬN

(ký ghi rõ họ tên)





(Mẫu số 9/TTr-KT)

SỔ TIẾP CÔNG DÂN


		STT

		Ngày tháng

		Họ tên CB tiếp dân

		Họ, tên, địa chỉ người khiếu tố

		Nội dung khiếu tố

		Phân loại

		Tài liệu cung cấp

		Kết quả 

		Đương sự ký nhận



		

		

		

		

		

		

		

		Tiếp nhận để xem xét

		HD đến CQ có thẩm quyền

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  


- Cột 6:  Phân loại đơn thuộc thẩm quyền hoặc đơn không thuộc thẩm quyền


- Cột 7: Ghi danh mục những tài liệu đương sự cung cấp


- Cột 8: Những đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận để xem xét



- Cột 9: Đối với đơn không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết


